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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thí nghiệm vật liệu Xây dựng (Civil Engineering Materials Testing)
Mã số học phần: 7100238
Số tín chỉ: 1 (0-2-1), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0		           		Bài tập: 0		Thực hành: 30
Thảo luận: 0				Đồ án: 0		Tự học: 15
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
1. KS. Phạm Thị Yến					0303-14
2. ThS. Ngọ Thị Hương Trang			1003-06
3. TS. Tăng Văn Lâm					1002-02
4. TS. Bùi Văn Đức					0303-26
5. TS. Phạm Thị Nhàn					0303-15
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết:.
3.2. Môn học học trước: 
3.3. Môn học song hành: 7100246 (Vật liệu xây dựng)
4. Mục tiêu môn học: Cung cấp cho người học những lý thuyết về các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng bằng các phương pháp nhanh và các phương pháp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm; người học nắm được các tiêu chuẩn thí nghiệm của nhà nước và Quốc tế nhằm nâng cao các kỹ năng thực hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý của Vật liệu xây dựng ở trong phòng thí nghiệm và kiêm tra chất lượng của kêt cấu xây dựng ngoài hiện trường.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Cơ sở tính toán và xác định các tinh chất cơ bản của vật liệu xây dựng.
4.1.2. Nâng cao khả năng thực hành và thực tế của người học.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các thao tác vận hành và sử dụng các thiết bị thí nghiệm
4.2.2. Sử dụng kiến thức lý thuyết để đánh giác các giá trị kết quả thí nghiệm thu được.
5. Tóm tắt nội dung học phần 
Nội dung học phần bao gồm: 
Xác định độ dẻo tiêu chuẩn (Theo TCVN 4031: 1985); Xác định tính chất của đá dăm, sỏi (TCVN 7572 - 2006); Xác định tính chất của cát xây dựng (TCVN 7572 - 2006); Xác định tính chất công tác của hỗn hợp vữa bê tông; . Xác định độ bền nén của Bê tông (TCVN 3118-93).
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PHẦN 1: NỘI DUNG

	Bài 1
	Xác định độ dẻo (của vữa XM) theo tiêu chuẩn
 (theo TCVN 4031: 1985)
	5
	4.1.1
4.1.2
 4.2.1, 4.2.2 

	1.1
	Xác định lượng nước tiêu chuẩn.
	
	

	1.2
	Xác định thời gian bắt đầu đông kết, thời gian kết thúc đông kết của (vữa) xi măng.
	
	

	Bài 2
	Xác định tính chất của đá dăm, sỏi
 (TCVN 7572 - 2006)
	5
	4.1.1
4.1.2
 4.2.1, 4.2.2

	2.1
	Xác định khối lượng thể tích của đá dăm
	
	

	2.2
	Xác định khối lượng thể tích xốp của đá
	
	

	2.3
	Xác định độ lỗ hổng (rỗng) R
	
	

	2.4
	Xác định thành phần hạt của đá.
	
	

	Bài 3
	Xác định tính chất của cát xây dựng
 (TCVN 7572 - 2006)
	5
	
4.1.1
4.1.2
 4.2.1, 4.2.2

	3.1
	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích của cát
	
	

	3.2
	Xác định thành phần hạt của cát (TCVN 7572 - 2006)
	
	

	3.3
	Xác định mô đum độ lớn; vẽ biểu đồ thành phần hạt
	
	

	Bài 4
	Xác định tính chất công tác của hỗn hợp vữa bê tông
	5
	4.1.1
4.1.2
 4.2.1, 4.2.2

	4.1
	Xác định độ sụt (TCVN 3106-1993)
	
	

	4.2
	Xác định độ cứng
	
	

	4.3
	Đúc mẫu tiêu chuẩn và bảo dưỡng mẫu bê tông
	
	

	Bài 5
	Xác định độ bền nén của bê tông (TCVN 3118-93)
	5
	4.1.1
4.1.2
 4.2.1, 4.2.2

	5.1
	Xác định độ bền nén của bê tông bằng phương pháp nén vỡ mẫu
	
	

	5.2
	Xác định độ bền nén bằng máy siêu âm (TCVN 171-89)   
	
	

	5.3
	 Xác  định độ bền nén bằng búa nẩy Shmid (Schmidt)
	
	

	Bài 6
	Xác định các tính chất cơ bản của vật liệu thép
	3
	4.1.1
4.1.2
 4.2.1, 4.2.2

	6.1
	Xác định độ bền nén của thép
	
	

	6.2
	Xác định độ bền kéo của thép
	
	

	6.3
	Xác  định độ mỏi của thép
	
	

	Bài 7
	Xác định các tính chất cơ bản của vật liệu bitum dầu mỏ
	2
	4.1.1
4.1.2
 4.2.1, 4.2.2

	7.1
	Xác định nhiệt độ hóa mềm của bitum
	
	

	7.2
	Xác định độ kim lún của bitum ở 250C 
	
	

	7.3
	Xác  định độ bám dính với đá của bitum.
	
	

	PHẦN 2: TRÌNH BÀY BÁO CÁO

	1
	Báo cáo được trình bày trên giấy A4, viết tay, rõ ràng
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn sinh viên thí nghiệm tại phòng thí nghiệm
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp, hoặc trong phòng thí nghiệm
- Phần báo cáo có thể yêu cầu tự làm ở nhà, rồi nộp lên bộ môn
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/thuyết minh/nhận xét kết quả thí nghiệm thu được
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
Tính toán và hoàn thành bản báo cáo thí nghiệm.
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Bộ môn Kỹ thuật xây dựng, Bài giảng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng, Hà Nội 2019.
[2] Phùng Văn Lự (chủ biên). Vật liệu xây dựng (Viết theo chương trình đã được hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2008. 
[bookmark: _GoBack][3] Phùng văn Lự, Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng. Bài tập vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Bài 1. Xác định độ dẻo tiêu chuẩn (theo TCVN 4031: 1985) 
1.1. Xác định lượng nước tiêu chuẩn.
1.2. Xác định thời gian bắt đầu đông kết, thời gian kết thúc đông kết của xi măng.	
	2
	
	4
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	1
	Bài 2. Xác định tính chất của đá dăm, sỏi (TCVN 7572 - 2006)
2.1. Xác định khối lượng thể tích của đá dăm
2.2. Xác định khối lượng thể tích xốp của đá
2.3. Xác định độ lỗ hổng R
2.4. Xác định thành phần hạt của đá
	2
	
	4
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	
	Bài 3. Xác định tính chất của cát xây dựng (TCVN 7572 - 2006)
3.1. Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích của cát
3.2. Xác định thành phần hạt của cát (TCVN 7572 - 2006)
3.3. Xác định mô đun độ lớn; vẽ biểu đồ thành phần hạt
	2
	
	4
	Sinh viên đọc tài liệu: [[1], [2], [3]

	
	Bài 4. Xác định tính chất công tác của hỗn hợp vữa bê tông
4.1. Xác định độ sụt (TCVN 3106-1993)
4.2. Xác định độ cứng
4.3. Đúc mẫu tiêu chuẩnvà bão dưỡng mẫu bê tông.
	2
	
	4
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	
	Bài 5. Xác định độ bền nén của bê tông (TCVN 3118-93)
5.1 Xác định độ bền nén của bê tông bằng phương pháp nén vỡ mẫu
5.2 Xác định độ bền nén bằng máy siêu âm (TCVN 171-89)   
 5.3 Xác  định độ bền nén bằng búa nẩy Schmidt
	3
	
	6
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	
	Bài 6. Xác định các tính chất cơ bản của vật liệu thép
6.1 Xác định độ bền nén của thép
6.2 Xác định độ bền kéo của thép
6.3 Xác  định độ mỏi của thép
	2
	
	4
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	
	Bài 7. Xác định các tính chất cơ bản của vật liệu bitum dầu mỏ
7.1 Xác định nhiệt độ hóa mềm của bitum
7.2 Xác định độ kim lún của bitum ở 25oC 
7.3 Xác  định độ bám dính với đá của bitum.
	2
	
	4
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]
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